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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC 6 
Thời gian làm bài : 45 phút
I.Mục tiêu.
1.Năng lực.
 a/ Năng lực đặc thù.
- Tác hại nguy, cơ khi dùng  internet. Cách bảo vệ thông tin  cá nhân.
-  Các phần mềm Sơ đồ tư duy. Cách tạo, lợi ích Sơ đồ tư duy.
- Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản, chức năng của phần mềm soạn thảo văn bản. Công cụ căn lề, định dạng văn bản, trình bày văn bản và in..., tìm kiếm.
- Biết tạo bảng; công cụ thêm, xóa bớt hàng, cột, các cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bản.
b/ Năng lực chung.
   - Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
   - Giải quyết vấn đề - sáng tạo: Vận dụng sáng tạo ở lệnh tìm kiếm.
2. Phẩm chất. Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm và tự luận (45 phút), 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.
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V. Bảng đặc tả ma trận đề
	

Stt
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	Bài 9: An toàn thông tin trên Internet
	- Tác hại nguy, cơ khi dùng  internet.
- Cách bảo vệ thông tin  cá nhân.

	Nhận biết: Tác hại nguy, cơ khi dùng  internet
 Vận dụng: cách sử dụng mạng xã hội và chia sẻ thông tin trên Internet có hiệu quả
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	Bài 10: Sơ đồ tư duy 

	-  Các phần mềm Sơ đồ tư duy. Cách tạo  Sơ đồ tư duy từ phần mềm.
- Lợi ích Sơ đồ tư duy
	Nhận biết : Các phần mềm
Thông hiểu: Lợi ích Sơ đồ tư duy
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	Bài 11: 
Định dạng văn bản
	- Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản, chức năng của phần mềm soạn thảo văn bản.  Công cụ căn lề, định dạng văn bản, trình bày văn bản và in..., tìm kiếm
	Nhận biết: Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản, chức năng của phần mềm soạn thảo văn bản..
Thông hiểu: Công cụ căn lề, định dạng văn bản, trình bày văn
Vận dụng: cách mở tệp văn bản có sẵn trong máy, cách định dạng trang, chèn hình ảnh vào văn bản
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	Bài 12: 
Trình bày thông tin ở dạng bảng
	- Cách tạo bảng 
- Công cụ thêm, xóa bớt hàng, cột, Các cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng.
	Nhận biết: 
- Biết cách tạo bảng,  công cụ thêm, xóa bớt hàng, cột
Thông hiểu: - Hiểu số cột, số hàng từ ảnh
Vận dụng: Các bước tạo bảng
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VI. Đề kiểm tra – đáp án - biểu điểm
A. TRẮC NGHIỆM:(7,0 điểm) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 
Câu 1:  Khi sử dụng internet, những việc làm nào sau đây có thể khiến em bị hại.
A. Tải phần mềm, tệp  miễn phí trên internet. 
B. Mở liên kết được cung cấp trong thư điện tử không biết rõ nguồn gốc.
C. Định kì thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân trên mạng xa hội và thư điện tử.
D. Cả A, B đều đúng. 
Câu 2: Theo em, tình huống nào sau đây giúp ích cho em khi sử dụng internet.
A. Thông tin cá nhân hoặc tập thể bị đánh cắp.
B. Bị bạn quen trên mạng lừa đảo.
C. Hoàn thành chương trình học tập trên mạng Internet
D. Nghiện mạng xã hội, nghiện trò chơi trên mạng.
Câu 3: Phần mềm nào sau đây là phần mềm Sơ đồ tư duy 
A. Xmind 		B. Imindmap 10		C. Word 	D. Cả A, B đều đúng
Câu 4:  Phát biểu nào sau đây là lợi ích của Sơ đồ tư duy
	A. Dễ dàng ghi nhớ.	
	B. Thúc đẩy tư duy sáng tạo.

	C. Đơn giản dễ hiểu
	D. Tất cả các đáp án trên.


Câu 5: Để tạo sơ đồ tư duy, ta cần thực hiện lệnh:
A. New → File → Chọn một mẫu →  Create.			
B. Chọn một mẫu →  New → File → Create.
C. File → New → Chọn một mẫu → Create			
D. New → File → Create → Chọn một mẫu 
Câu 6: Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản là:
A. Mario 	B. Microsoft Word 
C. Microsoft Windows	D. Microsoft Excel 
Câu 7: Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?
A. Chọn File/Copy 	B. Chọn File/Open	C. Chọn File/Save 	D. Chọn File/New 
Câu 8: Phát biểu nào không đúng khi nói đến chức năng của phần mềm soạn thảo văn bản:

A. Lập trình giải toán.
B. Tạo và định dạng văn bản.
C. Lưu trữ văn bản.			
D. In văn bản.

Câu 9: Phát biểu nào đúng khi nói đến các cách để xác định đoạn văn bản cần định dạng
A. Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.			
B. Đánh dấu một phần đoạn văn bản.
C. Đặt con trỏ vào trong đoạn văn bản			
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 10: Đâu là phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt:
	A. [image: ]
	B. [image: Capture]
	C. [image: ]
	[image: ]
D.


Câu 11: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:
A. Nháy chuột vào dải lệnh File→ chọn Page Setup…
B. Nháy chuột vào dải lệnh Page layout → chọn Setup…
C. Nháy chuột vào dải lệnh File → chọn Print Setup…
D. Nháy chuột vào dải lệnh Insert  → chọn Page Setup…
Câu 12: Để chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện lệnh nào sau đây?
A. File/ Picture 	B. Insert/ Picture	C. Design/ Picture	D. Home/ Picture 
Câu 13: Từ nhóm lệnh trên Paragraph sau đây cho ta thực hiện căn thẳng hai lề cho đoạn văn bản:
	A. [image: C:\Users\DELL\Desktop\Screenshot 2022-03-08 201636.png]
	B. [image: C:\Users\DELL\Desktop\Screenshot 2022-03-08 201547.png]

	C. [image: C:\Users\DELL\Desktop\Screenshot 2022-03-08 201500.png]
	D. [image: ]



Câu 14: Từ nhóm lệnh trên Paragraph sau đây cho ta thực hiện căn thẳng lề phải cho đoạn văn bản:
	A. [image: C:\Users\DELL\Desktop\Screenshot 2022-03-08 201636.png]
	B. [image: C:\Users\DELL\Desktop\Screenshot 2022-03-08 201547.png]

	C. [image: C:\Users\DELL\Desktop\Screenshot 2022-03-08 201500.png]
	D. [image: ]




Câu 15: Khi trình bày nội dung bài thơ lục bát trên phần mềm soạn thảo văn bản em chọn:
	A. [image: C:\Users\DELL\Desktop\Screenshot 2022-03-08 201636.png]
	B. [image: C:\Users\DELL\Desktop\Screenshot 2022-03-08 201547.png]

	C. [image: C:\Users\DELL\Desktop\Screenshot 2022-03-08 201500.png]
	D. [image: ]


Câu 16. Muốn lưu văn bản vào máy tính, ta thực hiện:
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S	B. Nháy nút[image: ]trên thanh công cụ 
C. Chọn lệnh File/Save 	D. Cả ba cách trên đều đúng.
Câu 17: Từ các bước làm sau đây:
           a- Chọn mũi tên nhỏ bên dưới Table.
           b- Di chuyển chuột để chọn số hàng số cột.
           c- Chọn Insert
Để tạo  bảng, ta cần thực hiện lệnh:
	A. a → b → c
	B. b →  a→ c.
	C. c→ a →b
	D. Cả ba đáp án đều sai



Câu 18: Bạn Huy nhập số hàng số cột như sau:
                    [image: ]
	A. 7 cột,  5 hàng.
	B. 5 cột,  7 hàng.
	C. 5 cột,  5 hàng.
	D. 7 cột,  7 hàng.


Câu 19: Để tạo bảng ta có thể chọn nút lệnh:
A.  [image: Screenshot_1.png] 			B.   [image: Screenshot_1.png]			C.  [image: Screenshot_1.png]		D. [image: Screenshot_1.png]
Câu 20: Để xóa một số hàng trong bảng, sau khi chọn các hàng cần xóa, em chọn:
A. Delete Cells		                                B. Delete Columns
C. Delete Rows		                                D. Delete Table
Câu 21: Để xóa một số cột trong bảng, sau khi chọn các cột cần xóa, em chọn:
A. Delete Cells		                                B. Delete Columns
C. Delete Rows		                                D. Delete Table
Câu 22: Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Insert Right	     B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
C. Table Tools/ Layout/ Insert Left          D. Table Tools/ Layout/ Insert Above
Câu 23: Để thêm cột nằm bên phải của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Insert Right	      B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
C. Table Tools/ Layout/ Insert Left	      D. Table Tools/ Layout/ Insert Above
Câu 24: Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:
A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím		
B. Chỉ sử dụng con trỏ chuột.
C. Sử dụng thanh cuộn ngang dọc.		
D. Có thể sử dụng con trỏ chuột, Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.
Câu 25: Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần tìm kiếm chữ “Thầy giáo” thì ta thực hiện chọn:
A. Dải Home chọn lệnh Editing/Clear… 
B. Dải Home chọn lệnh Editing/Goto…
C. Dải Home chọn lệnh Editing/Replace… 
D. Dải Home chọn lệnh Editing/Find…
Câu 26: Sau khi hoàn thành việc tạo văn bản, em thực hiện in văn bản như sau:
	A. File/Print
	B. Insert/Header
	C. File/ Picture
	D. Home/ Picture


Câu 27: Từ các bước làm sau đây:
a) Trong thẻ Table Tools, chọn thẻ Layout. 
b) Kéo thả chuột để chọn hai ô của bảng.
c) Trong nhóm lệnh Merge, chọn Merge cells.
Để gộp hai ô nhỏ của bảng, ta cần thực hiện lệnh:
	A. a → b → c
	B. b →  a→ c.
	C. c→ a →b
	D. Cả ba đáp án đều sai


Câu 28: Các nút lệnh [image: Capture] lần lượt có chức năng:
A. In đậm, In nghiêng và gạch chân.        B. In đậm, gạch chân và in nghiêng; 
C. In nghiêng, in đậm và gạch chân;        D. Gạch chân, In nghiêng và in đậm. 
B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)   
Câu 29: (1,5 điểm) 
	Hãy nêu các bước thực hiện định dạng trang văn bản?
Câu 30: (1,5 điểm)
	Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em làm thế nào để sử dụng mạng xã hội và chia sẻ thông tin trên Internet có hiệu quả?

[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN
A: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)				
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	B: TỰ LUẬN (3,0 điểm)


	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1:
1,5 điểm

	Định dạng trang văn bản thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Page layout  chọn các lệnh trong nhóm lệnh Page setup 
+ B2:
* Chọn hướng trang: 
- Nháy chuột vào nút mũi tên [image: ] bên dưới lệnh Orientation: 
+ Chọn Portrait : Hướng trang đứng
+ Chọn Landscape: Hướng trang nằm  ngang 
* Đặt lề trang: 
+ B1: Nháy chuột vào nút mũi tên [image: ] bên dưới lệnh Margins  Customs Margins. 
+ B2: 
• Top: Lề trên. 
• Bottom: Lề dưới. 
• Left: Lề trái. 
• Right: Lề phải
+ B3:  Nháy chuột chọn OK
* Lựa chọn khổ giấy: 
Nháy chuột vào nút mũi tên bên cạnh size  chọn khổ giấy A4
	
0,25 điểm


0,5 điểm



0,5 điểm







0,25 điểm

	Câu 2:
1,5 điểm

	- Có trách nhiệm trên môi trường trực tuyến(không đưa những thông tin sai lệch, không đúng sự thật mang tính phản động, dụ dỗ, lôi kéo…)
- Sử dụng công nghệ thông tin để làm bạn với sự giám sát của gia đình, thầy cô giáo. (Thời gian sử dụng Internet rõ ràng hợp lý, được sự cho phép của người lớn)
- Khuyến khích, động viên bạn bè và người thân chia sẻ thông tin lành mạnh trên mạng Internet. 
	0,5 điểm


0,5 điểm

0,5 điểm  



Phú Đông, ngày 4 tháng 3 năm 2024.

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ




Vũ  Thị Kiều Vân
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